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Ôn Bài 
(Ôn lại các nguyên âm cho các em.) 

 

aa  ăă  ââ  

ee  êê  ii  

oo  ôô  ơơ  

uu  ưư  yy  
 

(Ôn lại các phụ âm kép cho các em.) 
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nnhh  pphh  qquu  
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Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

n 
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Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

en 
 

en đen hen len men phen sen 

én bén chén kén lén nén vén 

èn bèn đèn hèn kèn phèn rèn 

ẻn lẻn sẻn     

ẽn bẽn chẽn lẽn tẽn trẽn  

ẹn bẹn hẹn nghẹn nhẹn thẹn vẹn 
  

on 
 

on con lon mon non son thon 

ón bón đón gión món nón rón 

òn còn đòn giòn hòn mòn tròn 

ỏn lỏn      

õn nõn      

ọn bọn chọn dọn gọn mọn nọn 
  

un 
 

un đun giun mun phun run vun 

ún bún lún nhún phún sún  

ùn bùn cùn chùn gùn hùn lùn 

ủn mủn nhủn rủn    

ũn nhũn      

ụn đụn lụn mụn sụn vụn  
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Tập Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

en chén 
 

en kèn 
 

on nón 
 

on tròn 

 

un giun 
 

un bún 
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Ráp Chữ 
(Cho các em nối các hình với những từ sau đây bằng cách ráp phụ âm, vần và dấu.  Sau đó, cho 

các em viết lại những từ đó.) 
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Tiếng Nước Tôi 167 

Chính Tả 
(Đọc tên những hình sau đây cho các em viết vào những chỗ trống.)   

 

en     on     un 
 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

   
_______________________________ _______________________________ 

 
 

_______________________________ _______________________________ 
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần en, gạch dưới những từ có 

vần on và đóng khung những từ có vần un.  Sau đó, cho các em đọc lại những từ đó.) 

Thảo giúp mẹ rửa chén. 

 

Tí thổi kèn.  Kèn kêu tò tí te. 

 

Tâm đội nón khi ra nắng. 

 

Tí vẽ và tô màu hình tròn. 
 

Thìn dùng con giun làm mồi câu cá. 

 

Mẹ nấu bún bò Huế thật ngon. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em chọn câu trả lời dựa trên phần Tập Đọc.) 

 

Thảo giúp mẹ làm gì? 
a. Dọn chén. 

b. Lau chén. 

c. Rửa chén. 

Tí làm gì? 
a. Thổi kèn. 

b. Thổi nến. 

c. Thổi sáo. 

Tâm làm gì khi ra nắng? 
a. Che dù. 

b. Đội nón. 

c. Mặc áo mưa. 

Tí vẽ hình gì? 
a. Chữ nhật. 

b. Tròn. 

c. Vuông. 

Thìn dùng con gì làm mồi câu cá? 
a. Cá. 

b. Giun. 

c. Tôm. 

Ai nấu bún bò Huế? 
a. Bà. 

b. Dì. 

c. Mẹ. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.) 

 

Tâm đôi non khi ra năng. 

 

Ti thôi ken.  Ken kêu to ti 

te.  

Me nâu bun bo Huê thât 

ngon. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.) 

 

 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 

cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

Thảo giúp mẹ rữa chèn.  (2 lỗi) 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 
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Điền Vào Chỗ Trống 
(Cho các em điền vào chỗ trống.) 

 

bún, chén, nón 

Thảo giúp mẹ rửa 

_________. 
 

Tâm đội _________ khi ra 

nắng.  

Mẹ nấu _________ bò Huế 

thật ngon. 
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Ráp Câu  
(Cho các em sắp xếp và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  Nhắc các em viết hoa và chấm câu.) 

 

 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 
 

 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 
 

hình tròn 
Tí vẽ 

tô màu và 

kèn Tí thổi kèn 

tò tí te 
kêu 
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Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 

 

g r g n s t t 

b n i ì n h n 

c k u h l ị á 

h è n c h é n 

í n g n h n l 

n t r ò n ó â 

b ú n ă n n n 

 

 
  

 

 
 

chén kèn nón tròn giun bún 
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Mê Cung 
(Cho các em giải mê cung và viết tên của các hình theo thứ tự.) 

 

bún chén giun 

kèn nón tròn 

 

1.________________ 2.________________ 3.________________ 

4.________________ 5.________________ 6.________________ 
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Mật Mã 
(Cho các em giải những mật mã dưới đây.  Sau đó cho các em viết lại những từ đó.) 

 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 ____________________ 

 

Bảng Mã 


b c é è g h i k n ó 

     
ò r t u ú      

 
 
  


